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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:          /TTr-SCT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Đồng Nai, ngày         tháng      năm 2023


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11621/UBND-THNC ngày 31/10/2022 về việc khẩn trương tham mưu UBND tỉnh nội dung giải trình và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật theo kết luận làm việc của Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp, theo đó UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát các quy định pháp lý liên quan, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xem xét dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
1. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND). Qua 01 năm triển khai thực hiện, Sở Công Thương đánh giá kết quả thực hiện như sau:

1.1. Những mặt đạt được, thuận lợi
Nội dung Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi chung là UBND cấp huyện), và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đúng mục đích để phát triển kinh tế -  xã hội mà vẫn bảo đảm được an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn môi trường.

Trong quá trình xây dựng có kế thừa một số nội dung đã được áp dụng từ năm 2006. Và từ đó cho đến nay trên địa bàn không xảy ra tình trạng mất cấp và khiếu kiện liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp. 
1.2. Khó khăn, vướng mắc

Theo Kết luận số 4444/KL-ĐCTLN ngày 10/11/2022 của Đoàn công tác liên ngành – Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Đồng Nai trong đó có kết luận Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND có 03 nội dung chưa phù hợp và 01 nội dung cần trao đổi, cụ thể như sau:
a) Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai quy định trách nhiệm của tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp: “2…. Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp phải cung cấp bản sao hợp đồng mua, bán hoặc thanh lý hợp đồng cho Sở Công Thương và Công an tỉnh để kiểm tra, giám sát”.

b) Khoản 7 Điều 14 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Đồng Nai quy định về thời gian không được vận chuyển và nổ mìn như sau:

“7. Thời gian không được vận chuyển và nổ mìn

a) Tết Nguyên đán: Từ ngày 20 tháng 12 (âm lịch) năm trước đến hết ngày 10 tháng 01 (âm lịch) năm sau đối với trường hợp sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ ngày 22 tháng 12 (âm lịch) năm trước đến hết ngày 08 tháng 01 (âm lịch) năm sau đối với trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh hoặc từ các tỉnh khác về kho của các đơn vị cung ứng. 

b) Trước và sau 02 ngày đối với các ngày lễ được nghỉ theo quy định của Nhà nước, bao gồm: Ngày 01 tháng 01 (dương lịch); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); và các ngày 30 tháng 4; ngày 01 tháng 5; ngày 02 tháng 9 (dương lịch); 

c) Vào các ngày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn ra các cuộc họp, hội nghị quan trọng (Đại hội Đảng, hoặc có đoàn nguyên thủ Quốc gia các nước thăm Đồng Nai) mà cơ quan Công an cấp tỉnh yêu cầu trong các ngày đó không được vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để bảo đảm an ninh, trật tự”.

c) Khoản 1 Điều 13 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Đồng Nai quy định một tháng trước ngày giấy phép sử dụng vật liệu nổ công
nghiệp hết hạn, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải
làm hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp gửi Sở Công Thương

d) Khoản 3 Điều 13 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai quy định sau 03 (ba) lần thông báo trong thời hạn 01 tuần trên các phương tiện thông tin như báo, đài truyền hình nếu không có bằng chứng tìm được giấy phép đã mất, Sở Công Thương cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã mất.
Ngày 31/10/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 11621/UBND-THNC chỉ đạo các sở, ngành  khẩn trương tham mưu UBND tỉnh nội dung giải trình và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật theo kết luận làm việc của Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp.
2. Sự cần thiết ban hành

Từ những khó khăn, vướng mắc như trên, việc Sở Công Thương dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để đảm bảo phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Quan điểm chỉ đạo: để phù hợp các nội dung văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên theo quy định, tránh phát sinh trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11621/UBND-THNC ngày 31/10/2022, Sở Công Thương đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan, đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại Văn bản số …../SCT-CN ngày …../12/2022.
Sở Công Thương đã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo và có Văn bản số ……/SCT-CN ngày …./…./2023 gửi Sở Tư pháp thẩm định. Ngày …./…./2023, Sở Tư pháp đã có văn bản số ……/BC-STP thẩm định dự thảo Quyết định nêu trên.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục: 

Dự thảo đảm bảo tuân thủ về bố cục và thể thức văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Bố cục dự thảo Quyết định bao gồm 03 Điều.

2. Nội dung cơ bản: 

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 2 Điều 6 như sau: “2. Việc mua, bán vật liệu nổ công nghiệp phải ký kết và thanh lý hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp phải cung cấp bản sao hợp đồng mua, bán hoặc thanh lý hợp đồng cho Sở Công Thương và Công an tỉnh khi có yêu cầu”.
b) Bãi bỏ nội dung khoản 1 và khoản 3 Điều 13.

c) Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 7 Điều 14 như sau:

“7. Không được vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trong những thời gian sau:

a) Tết Nguyên đán: Từ ngày 20 tháng 12 (âm lịch) năm trước đến hết ngày 10 tháng 01 (âm lịch) năm sau đối với trường hợp sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ ngày 22 tháng 12 (âm lịch) năm trước đến hết ngày 08 tháng 01 (âm lịch) năm sau đối với trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh hoặc từ các tỉnh khác về kho của các đơn vị cung ứng.

b) Trước và sau 02 ngày đối với các ngày lễ được nghỉ theo quy định của Nhà nước, bao gồm: Ngày 01 tháng 01 (dương lịch); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); và các ngày 30 tháng 4; ngày 01 tháng 5; ngày 02 tháng 9 (dương lịch);

c) Vào các ngày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn ra các cuộc họp, hội nghị quan trọng (Đại hội Đảng, hoặc có đoàn nguyên thủ Quốc gia các nước thăm Đồng Nai) mà cơ quan Công an cấp tỉnh đề nghị trong các ngày đó không được vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”.
Việc sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 7 Điều 14 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 phù hợp với khoản 9 Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017 “9. Khi có yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các hoạt động cấp quốc gia hoặc ở khu vực có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an ninh, trật tự thì cơ quan có thẩm quyền quyết định tạm ngừng cấp giấy phép hoặc tạm ngừng hiệu lực thi hành của Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.”.

Mặc khác, việc cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh được quy định tại điểm d khoản 5 Điều 3 Thông tư số 16/2018/TT-BCA  ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Và theo khoản 1 Điều 23 Thông tư số 16/2018/TT-BCA “1. Tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền”. Như vậy, việc quy định không được vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền địa phương.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Hồ sơ gửi kèm:

(1) Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
(2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;

(3) Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định.

(4) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu y kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

(5) Ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan.
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